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I. Vacxin
1. Khái niệm
- Vac xin là những chế phẩm sinh học được chế tạo từ các vi sinh vật gây bệnh, để đưa vào cơ thể vật nuôi nhàm kích thích cơ thể tạo ra kháng thể có khả năng chống lại chính mầm bệnh đó => gọi là khả năng miễn dịch.
- Vac xin có tác dụng phòng bệnh bằng cách tạo cho cơ thể khả năng chủ động chống lại tác nhân gây bệnh trước khi chúng xâm nhập.
2. Đặc điểm của các loại vac xin thường dùng.
- Vacxin vô hoạt: Mầm bệnh được giết chết bằng các tác nhân lý, hoá học.
- Vacxin nhược độc: Mầm bệnh đã được làm giảm độc lực, vẫn sống nhưng không còn khả năng gây bệnh.
- Sự khác nhau của hai loại vacxin: Xem bảng 37 SGK.
II. Thuốc kháng sinh
1. Khái niệm
- Kháng sinh là những loại thuốc dùng để đưa vào cơ thể nhằm tiêu diệt vi khuẩn, nguyên sinh động vật và nấm độc gây bệnh cho cơ thể.
2. Một số đặc điểm và nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh
a. Một số đặc điểm của thuốc kháng sinh:
- Mỗi loại kháng sinh chỉ có tác dụng với một số loại mầm bệnh nhất định => chỉ có tác dụng khi điều trị đúng bệnh.
- Kháng sinh tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh nhưng đồng thời cũng phá hoại sự cân bằng sinh học của tập đoàn vi sinh vật trong đường tiêu hoá, tạo điều kiện phát sinh các bệnh khác.
- Sử dụng kháng sinh không đủ liều lượng trong thời gian dài dễ làm cho vi khuẩn biến đổi, trở nên kháng thuốc rất khó điều trị.
b. Nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh
- Để sử dụng thuốc kháng sinh có hiệu quả, cần thực hiện tốt những quy định sau: Dùng kháng sinh đúng chỉ dẫn (đúng thuốc, đủ liều, phối họp với các loại thuốc khác...).
3. Một số thuốc kháng sinh thường dùng trong chăn nuôi và thuỷ sản
- Penixilin
- Streptomyxin
- Kháng sinh từ thảo mộc.

CÂU HỎI ÔN TẬP:
- Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh.
- Sự liên giữa các điều kiện phát sinh, phát triển bệnh, vận dụng trong phòng bệnh cho vật nuôi.

